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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng      năm 2019               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Mã ngành, nghề: 5510201
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 1,5 năm

 Kế hoạch giảng dạy 

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	KT201
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	2
	KHCB217  
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	3
	LLCT206
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	4
	CK201
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CK202
	Vẽ kỹ thuật
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CK203
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	

	7
	CK204
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	
	

	8
	CK221
	Thực hành Nguội 
	1(0,1,1)
	CK201(b)
	

	9
	CK222
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	CK201(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	KHCB224
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	LLCT202
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	3
	CNTT2200
	Tin học 
	3(1,2,3)
	
	

	4
	KHCB241
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CK205
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1(0,1,0)
	
	

	6
	CK211
	Công nghệ chế  tạo máy 
	2(2,0,4)
	
	

	7
	CK212
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	8
	CK213
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	9
	CK223
	Thực hành Tiện cơ bản
	2(0,2,1)
	CK201(a)
	

	10
	CK225
	Thực hành Phay cơ bản
	2(0,2,1)
	CK201(a)
	

	Môn học tự chọn(chọn 1 trong 3 môn học)
	2
	
	

	1
	CK215
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CK216
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén 
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CK217
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 3
	15
	
	

	Môn học bắt buộc
	13
	
	

	1
	KHCB242
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	2
	CK224
	Thực hành Tiện nâng cao
	2(0,2,1)
	CK223(a)
	

	3
	CK226
	Thực hành Phay nâng cao
	2(0,2,1)
	CK225(a)
	

	4
	CK214
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	CK211(a)
	

	5
	CK227
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn(chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	CK228
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	CK215(a)
	

	2
	CK229
	Thực hành Sửa chữa thiết bị cơ khí
	2(0,2,1)
	
	

	
	Tổng cộng
	55
	
	




